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BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
TỔNG KIỂM KÊ, BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 
HÀ NỘI NĂM 2016
Kính gửi: Cục Di sản văn hoá - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thực hiện quy định tại Thông tư 04/2010/BVHTTDL ngày 30/6/2010 về việc kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể và lập hồ sơ khoa học để đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội báo cáo Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kết quả kiểm kê, bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể Hà Nội đến 20/10/2015 như sau:

1/ Tiếp tục triển khai công tác kiểm kê, bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn thành phố

 
Theo kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt năm 2015, Hà Nội đã và đang tiếp tục thực hiện đề án “Tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể Hà Nội 2013-2015”. Tính đến 31/10/2016 đã có thêm 8 huyện, quận hoàn thành công tác kiểm kê. Đó là các đơn vị sau: quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm; huyện: Đông Anh, Mê Linh. 100% các xã phường đã được kiểm kê, số xã phường có di sản văn hóa phi vật thể được đề xuất đưa vào danh mục của thành phố như sau:

Bảng 1: Số lượng các xã phường đã kiểm kê và có di sản VHPVT
	TT
	Quận/huyện
	Xã/phường có di sản
	TT
	Quận/huyện
	Xã/phường có di sản

	1
	Ba Đình
	10/14
	6
	Hoàng Mai
	7/14

	2
	Cầu Giấy
	7/8
	7
	Nam Từ Liêm
	9/10

	3
	Đống Đa
	11/21
	8
	Đông Anh
	23/24

	4
	Hai Bà Trưng
	7/20
	9
	Mê Linh
	18/18


Tiếp tục rà soát, kiểm kê bổ sung tại 22 quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiếm kê năm 2014-2015. Trong số 22 đơn vị tiến hành kiểm kê bổ sung có 12 đơn vị điều chỉnh bổ sung di sản gồm: Thanh Xuân, Long Biên, Sơn Tây, Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín; Thạch Thất, Hà Đông.
Bảng 2: Số lượng DSVHPVT kiểm kê bổ sung tại các quận, huyện

	TT
	Quận/huyện
	Tổng số DS lần 1
	Số lượng DS bổ sung thêm
	Số lượng DS loại
	Tổng 
	Số lượng chênh lệch

	1
	Bắc Từ Liêm
	35
	0
	0
	35
	0

	2
	Hoàn Kiếm
	47
	0
	0
	47
	0

	3
	Long Biên
	38
	1
	0
	39
	1

	4
	Thanh Xuân
	10
	2
	1
	11
	1

	5
	Hà Đông
	52
	0
	2
	50
	-2

	6
	Tây Hồ
	17
	0
	0
	17
	0

	7
	Sơn Tây
	72
	9
	3
	78
	6

	8
	Ba Vì 
	113
	14
	1
	126
	13

	9
	Chương Mỹ
	99
	0
	0
	99
	0

	10
	Đan Phượng 
	48
	13
	0
	61
	13

	11
	Gia Lâm
	87
	5
	0
	92
	5

	12
	Hoài Đức
	55
	0
	0
	55
	0

	13
	Mỹ Đức
	60
	0
	0
	60
	0

	14
	Sóc Sơn
	65
	0
	0
	63
	0

	15
	Quốc Oai
	51
	0
	0
	51
	0

	16
	Phú Xuyên
	85
	1
	0
	86
	1

	17
	Phúc Thọ
	72
	11
	8
	75
	3

	18
	Thạch Thất
	93
	0
	1
	92
	-1

	19
	Thanh Oai
	46
	42
	7
	81
	35

	20
	Thanh Trì
	49
	2
	1
	50
	1

	21
	Thường Tín
	127
	5
	3
	129
	2

	22
	Ứng Hòa
	63
	0
	0
	63
	0

	Tổng số
	1384
	105
	27
	1462
	78


Tổng số di sản văn hóa phi vật thể đã kiểm kê được bao gồm kiểm kê bổ sung là 409 di sản. Tổng số di sản được đề xuất đưa ra khỏi danh mục kiểm kê của 22 đơn vị đã kiểm kê năm 2014-2015 (do bị trùng hoặc là di sản mới là 27 di sản) và bổ sung 27 di sản thay thế vào danh mục di sản đã kiểm kê năm 2014-2015.
Bảng 3: Tổng số di sản văn hóa phi vật thể quận/huyện 
	TT
	Quận/Huyện
	Tổng số DSPVT
	 Di sản ưu tiên bảo vệ
	Di sản ưu tiên bảo vệ khẩn chấp

	1
	Ba Đình
	23
	09
	

	2
	Bắc Từ Liêm
	35
	08
	

	3
	Cầu Giấy
	19
	05
	

	4
	Đống Đa
	21
	07
	

	5
	Hà Đông
	50
	07
	

	6
	Hai Bà Trưng
	09
	03
	

	7
	Hoàn Kiếm
	47
	33
	

	8
	Hoàng Mai
	19
	06
	

	9
	Long Biên
	39
	07
	

	10
	Nam Từ Liêm
	27
	08
	

	11
	Tây Hồ
	17
	02
	

	12
	Thanh Xuân
	11
	02
	

	13
	TX Sơn Tây
	78
	09
	

	14
	Ba Vì
	126
	17
	

	15
	Chương Mỹ
	99
	09
	1

	16
	Đan Phượng
	61
	10
	

	17
	Đông Anh
	128
	18
	1

	18
	Gia Lâm
	92
	10
	

	19
	Hoài Đức
	55
	14
	1

	20
	Mê Linh
	85
	04
	

	21
	Mỹ Đức
	60
	07
	

	22
	Phú Xuyên
	86
	07
	2

	23
	Phúc Thọ
	75
	05
	

	24
	Quốc Oai
	51
	06
	5

	25
	Sóc Sơn
	65
	10
	

	26
	Thạch Thất
	92
	18
	

	27
	Thanh Oai
	81
	05
	

	28
	Thanh Trì
	50
	02
	

	29
	Thường Tín
	129
	16
	1

	30
	Ứng Hòa
	63
	12
	

	
	Tổng số
	1.793
	276
	11



Việc kiểm kê DSVHPVT đã được triển khai tập trung vào 6 loại hình theo hướng dẫn. Số lượng các di sản VHPVT HN được kiểm kê ở 8 quận huyện, phân loại theo loại hình được thể hiện ở Bảng 3 dưới đây
Bảng 4: Thống kê loại hình DSVHPVT Hà Nội
	TT
	Quận/Huyện
	Tổng số DSPVT
	Ngữ văn dân gian
	NT trình diễn
	 Tập quán XH
	 Lễ hội TT
	 Nghề thủ công TT
	Tri thức dân gian

	1
	Ba Đình
	23
	0
	0
	0
	19
	3
	1

	2
	Bắc Từ Liêm
	35
	0
	0
	2
	24
	6
	3

	3
	Cầu Giấy
	19
	0
	0
	0
	16
	1
	2

	4
	Đống Đa
	21
	0
	1
	0
	18
	1
	1

	5
	Hà Đông
	50
	0
	1
	0
	46
	3
	0

	6
	Hai Bà Trưng
	09
	0
	0
	0
	9
	0
	0

	7
	Hoàn Kiếm
	47
	0
	1
	21
	10
	9
	6

	8
	Hoàng Mai
	19
	0
	2
	3
	9
	3
	2

	9
	Long Biên
	39
	1
	3
	0
	34
	1
	0

	10
	Nam Từ Liêm
	27
	0
	0
	1
	22
	3
	1

	11
	Tây Hồ
	17
	0
	0
	7
	9
	1
	0

	12
	Thanh Xuân
	11
	0
	0
	5
	4
	2
	0

	13
	TX Sơn Tây
	78
	0
	2
	5
	65
	6
	0

	14
	Ba Vì
	126
	7
	6
	16
	77
	12
	8

	15
	Chương Mỹ
	99
	0
	4
	4
	88
	3
	0

	16
	Đan Phượng
	61
	0
	1
	0
	54
	5
	1

	17
	Đông Anh
	128
	0
	23
	59
	29
	8
	9

	18
	Gia Lâm
	92
	0
	1
	4
	82
	4
	1

	19
	Hoài Đức
	55
	0
	1
	2
	34
	7
	11

	20
	Mê Linh
	85
	0
	1
	14
	58
	7
	5

	21
	Mỹ Đức
	60
	0
	4
	3
	43
	3
	7

	22
	Phú Xuyên
	86
	1
	3
	9
	56
	15
	2

	23
	Phúc Thọ
	75
	1
	0
	4
	57
	4
	9

	24
	Quốc Oai
	51
	0
	6
	6
	33
	4
	2

	25
	Sóc Sơn
	65
	0
	1
	16
	43
	2
	3

	26
	Thạch Thất
	92
	2
	13
	13
	27
	15
	22

	27
	Thanh Oai
	81
	0
	0
	1
	61
	18
	1

	28
	Thanh Trì
	50
	0
	1
	2
	44
	2
	1

	29
	Thường Tín
	129
	2
	4
	13
	85
	19
	6

	30
	Ứng Hòa
	63
	0
	0
	3
	50
	8
	2

	
	Tổng số
	1.793
	14
	79
	213
	1.206
	175
	106

	
	Tỉ lệ %/TS
	
	0,8%
	4,4%
	11,9%
	67,2%
	9,8%
	5,9%


2/ Triển khai lập bản đồ di sản văn hoá phi vật thể của các quận huyện. 
Tính đến 20/10/2016, 30/30 quận huyện thuộc thành phố Hà Nội đã hoàn thiện số liệu để lập bản đồ di sản văn hoá phi vật thể và đã lập xong bản đồ di sản. Các bản đồ hoàn thiện được thể hiện đầy đủ các thông số: số lượng di sản văn hóa phi vật thể (được phân bố cụ thể tới tận địa điểm di sản đang thực hành), các loại hình di sản, các di sản ưu tiên bảo vệ và các di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản đại diện nhân loại, di sản cần bảo vệ khẩn cấp và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
3/ Triển khai xây dựng các hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. 
Năm 2016, 02 di sản Lễ hội đình Chèm, phường Thụy Phương quận Bắc Từ Liêm và Múa và hát Ải Lao, phường Phúc Lợi,quận Long Biên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hồ sơ Nghề thêu truyền thống ở Đông Cứu và Lễ hội đình Lưu Xá hiện đang trình Bộ để xem xét đưa vào Danh mục. 
Tóm lại, trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm của công tác kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể Hà Nội 2014-2015, năm nay Hà Nội đã triển khai hoạt động kiểm kê một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa. Mặc dầu công tác kiểm kê ở các quận nội thành có khó khăn do đặc thù của đô thị hoá và phát triển cư dân nhưng về cơ bản tất cả các quận đều triển khai và thu được kết quả tốt, đến nay có toàn bộ 8 quận, huyện  đã hoàn thành.
Trên đây là kết quả thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của Thành phố Hà Nội năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao kính báo cáo.

Trân trọng cảm ơn ./.
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- Đ/c Trương Minh Tiến - PGĐ

- Lưu VT, QLDS
	GIÁM ĐỐC
  Tô Văn Động


PAGE  
5

